
CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /NMĐTB2-KTATMT 

V/v cung cấp báo giá dịch vụ sửa chữa phục hồi 

các vành chèn cơ khí đầu DE và NDE bơm 

nước cấp chính – NMNĐ Thái Bình 2 

Hưng Yên, ngày     tháng     năm 2025 

Kính gửi: Các nhà cung cấp 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (NMNĐ Thái 

Bình 2) đang có nhu cầu triển khai dịch vụ “sửa chữa phục hồi các vành chèn cơ khí 

đầu DE và NDE bơm nước cấp chính – NMNĐ Thái Bình 2 NMNĐ Thái Bình 2”. 

Được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch 

vụ tương tự. Do đó, đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá với 

nội dung như sau: 

- Phạm vi công việc: 

✓ Phạm vi công việc “dịch vụ sửa chữa phục hồi vành chèn cơ khí đầu DE và 

NDE bơm nước cấp chính – NMNĐ Thái Bình 2 NMNĐ Thái Bình 2” chi tiết như 

Phụ lục 01 đính kèm; 

- Tiến độ cung cấp dịch vụ: Do Nhà cung cấp đề xuất nhưng không muộn 

hơn 15 ngày kể từ ngày Nhà máy bàn giao vành chèn để phục hồi sửa chữa. 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian gửi báo giá: không muộn hơn 15h00 ngày 04/8/2025. 

- Đơn vị báo giá phải có chức năng thực hiện phạm vi công việc theo quy 

định. 

- Báo giá dạng file scan, được ký tên đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm 

quyền của Quý Công ty. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi qua thư điện tử tới các địa chỉ: 

sonhb@pvpgb.vn, hoaptt@pvpgb.vn, nhanbaogia.hn@pvpgb.vn. 

- Thông tin liên hệ: 

✓ Hoàng Bích Sơn, Phòng KTATMT, NMNĐ Thái Bình 2; 

✓ Địa chỉ: Xã Đông Thái Ninh,  tỉnh Hưng Yên; 
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✓ Số điện thoại liên hệ: 0982.090.189; Email: sonhb@pvpgb.vn;  

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CNPĐ DK (để b/c); 
- Phòng: TM (để p/h); 
- PX: BDSC (để p/h); 
- Lưu: VT, KTATMT (H.B.S:        b). 
Đính kèm: 
-  Phụ lục 01: Phạm vi công việc; 
-  Bản vẽ TB2-SDC.VP103-00LAC-M-M1B-
DSE-0004. 
 
 

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK 

GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2 

 

 

 

 

 
Mai Văn Long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678 
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STT Nội dung công việc Qui cách Đơn vị Số lượng Ghi chú

I
Sửa chữa, phục hồi vành chèn cơ khí đầu 

DE bơm nước cấp chính

RREP Single Cartridge Seal

Kích thước : 150 mm

Vật liệu : Carbon/SSIC/FFKM/EPDM

Theo Bản vẽ :GA-144141

Bộ 1

Vành chèn sau khi sửa chữa 

phải được kiểm tra áp theo 

tiêu chuẩn API 682 10.3.4

1 Thay mới Item 1 - Rotary seal ring Silicone carbide Cái 1

2 Thay mới Item 2 - RSR Packing EPDM Cái 1

3 Thay mới Item 3 - Primảy ring Carbon Cái 1

4 Thay mới Item 4 - SSR Carrier Assembly SS316/TC Cái 1

5 Thay mới Item 5 - Anti - Extrusion Cap Fluoroloy  K Cái 2

6 Thay mới Item 6 - SSR Packing EPDM Cái 1

7 Thay mới Item 7 - SSR Carrier Packing EPDM Cái 1

8 Thay mới Item 8 - Anti-Extrusion Washer PTFE Cái 1

9 Thay mới Item 9 - Bush POLYIMIDE Cái 2

10 Thay mới Item 10 - Spring SS316 Cái 20

11 Thay mới Item 11 - Lip SS316 Cái 1

12 Thay mới Item 12 - Csrew SS316 Cái 3

13 Thay mới Item 13 - O-ring FFKM Cái 1

14 Thay mới Item 14 - Sleeve SS316 Cái 1

15 Thay mới Item 15 - O-ring EPDM Cái 1

16 Thay mới Item 16 - O-ring FFKM Cái 1

17 Thay mới Item 17 - O-ring EPDM Cái 1

18 Vệ sinh đánh bóng Item 20 - Outer Gland Plate SS316 Cái 1

19 Thay mới Item 21 - Drive Collar SS316 Cái 1

20 Thay mới Item 22 - Screw High Tensile Steel Cái 1

21 Thay mới Item 23 - Setting Disc SS316 Cái 1

22 Thay mới Item 24 - Screw SS316 Cái 9

23 Thay mới Item 25 - O-ring EPDM Cái 1

24 Thay mới Item 27 - Srew SS316 Cái 4

25 Thay mới Item 28 - Pumping ring SS316 Cái 1

II
Sửa chữa, phục hồi vành chèn cơ khí đầu 

NDE bơm nước cấp chính

RREP Single Cartridge Seal

Kích thước : 150 mm

Vật liệu : Carbon/SSIC/FFKM/EPDM

Theo Bản vẽ :GA-144142

Bộ 2

Vành chèn sau khi sửa chữa 

phải được kiểm tra áp theo 

tiêu chuẩn API 682 10.3.4

1 Thay mới Item 1 - Rotary seal ring Silicone carbide Cái 2

2 Thay mới Item 2 - RSR Packing EPDM Cái 2

3 Thay mới Item 3 - Primảy ring Carbon Cái 2

4 Thay mới Item 4 - SSR Carrier Assembly SS316/TC Cái 2

5 Thay mới Item 5 - Anti - Extrusion Cap Fluoroloy  K Cái 4

6 Thay mới Item 6 - SSR Packing EPDM Cái 2

7 Thay mới Item 7 - SSR Carrier Packing EPDM Cái 2

8 Thay mới Item 8 - Anti-Extrusion Washer PTFE Cái 2

9 Thay mới Item 9 - Bush POLYIMIDE Cái 4

10 Thay mới Item 10 - Spring SS316 Cái 40

11 Thay mới Item 11 - Lip SS316 Cái 2

12 Thay mới Item 12 - Csrew SS316 Cái 6

13 Thay mới Item 13 - O-ring FFKM Cái 2

14 Thay mới Item 14 - Sleeve SS316 Cái 2

15 Thay mới Item 15 - O-ring EPDM Cái 2

16 Thay mới Item 16 - O-ring FFKM Cái 2

17 Thay mới Item 17 - O-ring EPDM Cái 2

18 Vệ sinh đánh bóng Item 20 - Outer Gland Plate SS316 Cái 2

19 Thay mới Item 21 - Drive Collar SS316 Cái 2

20 Thay mới Item 22 - Screw High Tensile Steel Cái 2

21 Thay mới Item 23 - Setting Disc SS316 Cái 2

22 Thay mới Item 24 - Screw SS316 Cái 18

23 Thay mới Item 25 - O-ring EPDM Cái 2

24 Thay mới Item 27 - Srew SS316 Cái 8

25 Thay mới Item 28 - Pumping ring SS316 Cái 2

PHỤ LỤC 01: PHẠM VI CÔNG VIỆC DỊCH VỤ SỬA CHỮA, PHỤC HỒI VÀNH CHÈN CƠ KHÍ ĐẦU DE VÀ 

NDE BƠM NƯỚC CẤP CHÍNH - NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

(Đính kèm Công văn số       /NMNĐTB2-KTATMT  ngày     /     / 2025)
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It
em Drawing Number

Matl 
Code

Description Material Qty Spare

1 67832-0388 9225 ROTARY SEAL RING SILICON CARBIDE 1 X

2 0000262 5995 RSR PACKING ETHYLENE PROPYLENE 1 X

3 901418-0318 9048 PRIMARY RING CARBON 1 X

4 1500/K02/5501 5501 SSR CARRIER ASSEMBLY 316 S.S. / TC COAT. / MONEL K-500 1

5 H-1400M-1371 8368 ANTI - EXTRUSION CAP FLUOROLOY K 2

6 0000262 5995 SSR PACKING ETHYLENE PROPYLENE 1 X

7 0000441 5995 SSR CARRIER PACKING ETHYLENE PROPYLENE 1 X

8 68603-0264 7510 ANTI-EXTRUSION WASHER PTFE 1

9 0400/K03/696 5080 BUSH POLYIMIDE 2

10 18129-0154 0550 SPRING 316 S.S. 20 X

11 75524-0152 0552 CLIP 302 S.S. 1

12 71030500005 0550 SCREW 316 S.S. 3 X

13 0000254 9579 O-RING PERFLUOROELASTOMER 1 X

14 H-1400M-1363 0550 SLEEVE 316 S.S. 1

15 0000273 5995 O-RING ETHYLENE PROPYLENE 1 X

16 0000264 9579 O-RING PERFLUOROELASTOMER 1 X

17 0000274 5995 O-RING ETHYLENE PROPYLENE 1 X

18 71081250020 0550 SCREW 316 S.S. 4 X

19 H-1400M-1377 0550 INNER GLAND PLATE ASSEMBLY 316 S.S. 1

20 H-1400M-1365 0550 OUTER GLAND PLATE 316 S.S. 1

21 H-1400M-1366 0550 DRIVE COLLAR 316 S.S. 1

22 67121750020 0236 SCREW HIGH TENSILE STEEL 9 X

23 S/76093/1/001 0550 SETTING DISC 316 S.S. 4

24 71061000012 0550 SCREW 316 S.S. 4 X

25 0000275 5995 O-RING ETHYLENE PROPYLENE 1 X

26 8200/345/951 8401 EYE BOLT PURCHASED ITEM 1

27 67050800020 0550 SCREW 316 S.S. 4 X

28 H-1400M-1367 0550 PUMPING RING 316 S.S. 1

19 INNER GLAND PLATE  ASSEMBLY CONSIST OF

19AH-1400M-1368 0550 COOLING JACKET PLATE 316 S.S. 1

FI

FO

CI

CO CONNECTION FORCOOLING OUTLET IN STUFFING BOX

Connections:

CONNECTION FOR FLUSH OUTLET IN STUFFING BOX

CONNECTION FOR FLUSH INLET IN STUFFING BOX

CONNECTION FOR COOLING INLET IN STUFFING BOX

 #   -   MODIFICATIONS TO STUFFING BOX REQUIRED

Notes:
5. After installation of inner gland plate (cooling jacket) in place in stuffing box, the alignment
    check of spigot point to the shaft should be performed and its result should be within the
    John Crane recommendation.
4. Setting Disc (Item no. 23) are for correct positioning of seals only
    and must be moved to position "A" and locked with screw before running  Equipment.
3. Refer to John Crane Seal Installation Instructions for recommended practice.
2. Only parts itemised to be supplied by John Crane.
1. All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
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It
em Drawing Number

Matl 
Code

Description Material Qty Spare

1 67832-0388 9225 ROTARY SEAL RING SILICON CARBIDE 1 X

2 0000262 5995 RSR PACKING ETHYLENE PROPYLENE 1 X

3 901418-0318 9048 PRIMARY RING CARBON 1 X

4 1500/K02/5501 5501 SSR CARRIER ASSEMBLY 316 S.S. / TC COAT. / MONEL K-500 1

5 H-1400M-1371 8368 ANTI - EXTRUSION CAP FLUOROLOY K 2

6 0000262 5995 SSR PACKING ETHYLENE PROPYLENE 1 X

7 0000441 5995 SSR CARRIER PACKING ETHYLENE PROPYLENE 1 X

8 68603-0264 7510 ANTI-EXTRUSION WASHER PTFE 1

9 0400/K03/696 5080 BUSH POLYIMIDE 2

10 18129-0154 0550 SPRING 316 S.S. 20 X

11 75524-0152 0552 CLIP 302 S.S. 1

12 71030500005 0550 SCREW 316 S.S. 3 X

13 0000254 9579 O-RING PERFLUOROELASTOMER 1 X

14 H-1400M-1363 0550 SLEEVE 316 S.S. 1

15 0000273 5995 O-RING ETHYLENE PROPYLENE 1 X

16 0000264 9579 O-RING PERFLUOROELASTOMER 1 X

17 0000274 5995 O-RING ETHYLENE PROPYLENE 1 X

18 71081250020 0550 SCREW 316 S.S. 4 X

19 H-1400M-1378 0550 INNER GLAND PLATE ASSEMBLY 316 S.S. 1

20 H-1400M-1365 0550 OUTER GLAND PLATE 316 S.S. 1

21 H-1400M-1366 0550 DRIVE COLLAR 316 S.S. 1

22 67121750020 0236 SCREW HIGH TENSILE STEEL 9 X

23 S/76093/1/001 0550 SETTING DISC 316 S.S. 4

24 71061000012 0550 SCREW 316 S.S. 4 X

25 0000275 5995 O-RING ETHYLENE PROPYLENE 1 X

26 8200/345/951 8401 EYE BOLT PURCHASED ITEM 1

27 67050800020 0550 SCREW 316 S.S. 4 X

28 H-1400M-1367 0550 PUMPING RING 316 S.S. 1

19 INNER GLAND PLATE  ASSEMBLY CONSIST OF

19AH-1400M-1368 0550 COOLING JACKET PLATE 316 S.S. 1

FI

FO

CI

CO CONNECTION FORCOOLING OUTLET IN STUFFING BOX

Connections:

CONNECTION FOR FLUSH OUTLET IN STUFFING BOX

CONNECTION FOR FLUSH INLET IN STUFFING BOX

CONNECTION FOR COOLING INLET IN STUFFING BOX

 #   -   MODIFICATIONS TO STUFFING BOX REQUIRED

Notes:
5. After installation of inner gland plate (cooling jacket) in place in stuffing box, the alignment
    check of spigot point to the shaft should be performed and its result should be within the
    John Crane recommendation.
4. Setting Disc (Item no. 23) are for correct positioning of seals only
    and must be moved to position "A" and locked with screw before running  Equipment.
3. Refer to John Crane Seal Installation Instructions for recommended practice.
2. Only parts itemised to be supplied by John Crane.
1. All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
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